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Phụ lục 4: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 01 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tiêu chí: 1.2. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà NH cần đạt được 

sau khi hoàn thành CTĐT 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. CĐR của CTĐT 

được xác định rõ 

ràng. 

1. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng. 

 

⁃ Công văn của BGDĐT về việc 

hướng dẫn xây dựng và công bố 

chuẩn đầu ra ngành đào tạo 

⁃  ăn   n phát  i u về tầ  nh n  s  

 ạng của Trường và  hoa 

⁃  u  tr nh x    ựng CĐR 

⁃  u  t định  an hành CĐR các 

 h a 

⁃ B n  ô t  CTĐT và ĐCCT   

B  GDĐT 

 

Đ ĐN 

 

 hoa  inh t  

 

Lấy từ   hoa 

 inh t  hoặc 

tha   ưu các 

đơn vị ch c năng 

ban hành n u 

thi u 

 

2. CĐR của CTĐT 

bao quát được c  các 

yêu cầu chung và yêu 

cầu chuyên biệt mà 

NH cần đạt được sau 

khi hoàn thành 

CTĐT. 

2. CĐR của CTĐT ph i nêu cụ th  ki n 

th c, kỹ năng    c tự chủ và trách nhiệm 

đối với NH tốt nghiệp và tri n vọng việc 

là  trong tương lai. 

⁃  a tr n  ỹ năng 

⁃ Tài liệu tuy n sinh (trong đ  c  n i 

dung qu ng  á CTĐT) 

⁃ Tài liệu sinh hoạt công dân NH 

đầu khóa (trong đ  c  n i dung 

qu ng  á CTĐT) 

⁃ Thông tin điện t  của Trường và 

 hoa c  đề c p đ n CTĐT 

⁃ B n đối sánh CĐR các Trường Đ  

trong nước và ngoài nước 

 hoa  inh t  

 .ĐT 

P.CTSV 

 

 

Đ ĐN 

 hoa  inh t  

 

Lấy từ  .ĐT  

 .CT     hoa 

 inh t  hoặc 

tha   ưu các 

đơn vị ch c năng 

ban hành n u 

thi u 
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Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

⁃ Biên b n họp lấy ý ki n kh o sát 

của các bên liên quan (GV, NH, 

NH tốt nghiệp, nhà tuy n dụng) về 

CTĐT và CĐR 

⁃ B n đối sánh CĐR qua các nă  

2018; 2020; 2022 

 

 

 

 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 1.2 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 

 

H1.01.02.01 
Công văn của BGDĐT về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 

ngành đào tạo 

Số 2196/BGDĐT-GDĐ , 

ngày 

22/04/2010 

B  GDĐT 

2 H1.01.02.02 Quy t định ban hành Chi n lược phát tri n Trường Đại học Đồng Nai đ n nă  

2025 và giai đoạn 2025-2030 

Số 79/NQ- ĐT  ngà  

12/01/2023 
 ĐT 

Quy t định tuyên bố s  mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi nă  2021 
Số 1077/NQ- ĐT ngà  

30/08/2021 
 ĐT 

Quy t định tuyên bố s  mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi nă  2018 
Số 1372/ Đ-Đ ĐN ngà  

9/11/2018 
Đ ĐN 

Chi n lược phát tri n Khoa Kinh t  giai đoạn 2018-2023  giai đoạn 2023-2028  Số 07/TTr-Khoa Kinh t , ngày 

06/01/2018 
Khoa Kinh t  

 H1.01.02.03 

Qui trình xây dựng chuẩn đầu ra Nă  2018 P. Đào tạo 

Quy t định về việc công  bố chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo của 

Trường Đại học Đồng Nai 

Số 956/ Đ-Đ ĐN  ngà  

28/12/2011 

 

Đ ĐN 
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Quy t định về việc  an hành CĐR các b c học khóa 2019  
Số 1135/Đ ĐN 

ngày 28/08/2019 
Đ ĐN 

Quy t định về việc  an hành CĐR các   c học khóa 2020 
Số 215/ Đ-Đ ĐN 

ngày 05/03/2020 
Đ ĐN 

4 H1.01.02.04 

B n mô t  CTĐT 

Nă  2018  2020   

Số 1492/ Đ –Đ ĐN ngà  

17/10/2022 

Khoa Kinh t  

ĐCCT học phần 

Nă  2018  2020   

Số 1492/ Đ –Đ ĐN ngà  

17/10/2022 

Khoa Kinh t  

5 

 

H1.01.02.05 Ma tr n kỹ năng 
2018-2022 Khoa Kinh t  

6 H1.01.02.06 Tài liệu tuy n sinh (trong đ  c  n i dung qu ng  á CTĐT) Số 1427/KH-Đ ĐN  ngà  

30/09/2022 

 . Đào tạo; 

Khoa Kinh t  

Tài liệu sinh hoạt công   n N  đầu khóa (trong đ  c  n i dung qu ng bá 

CTĐT) 

K  hoạch tổ ch c tuần công   n sinh viên đầu  h a nă  học 2022-2023 

Số 1423/KH-Đ ĐN  ngà  

10/11/2021 

P. CTSV; 

Khoa Kinh t  

K  hoạch tổ ch c tuần công   n sinh viên đầu  h a nă  học 2021-2022 Số 1423/KH-Đ ĐN  ngà  

10/11/2021 

P. CTSV; 

Khoa Kinh t  

K  hoạch tổ ch c tuần công   n sinh viên đầu  h a nă  học 2020-2021 Số 1089/KH-Đ ĐN  ngà  

05/10/2020 

P. CTSV; 

Khoa Kinh t  

K  hoạch tổ ch c tuần công   n sinh viên đầu  h a nă  học 2019-2020 Số 1092/KH-Đ ĐN  ngà  

21/08/2019 

P. CTSV; 

Khoa Kinh t  

K  hoạch tổ ch c tuần công dân sinh viên cuối khóa dành cho các ngành ngoài 

sư phạ  nă  học 2018-2019 

Số 623/KH-Đ ĐN  ngà  

03/06/2019 

P. CTSV; 

Khoa Kinh t  

K  hoạch tổ ch c tuần công dân sinh viên giữa  h a nă  học 2018-2019 Số 1530/KH-Đ ĐN  ngà  

17/12/2018 

P. CTSV; 

Khoa Kinh t  

K  hoạch tổ ch c tuần công   n sinh viên đầu  h a nă  học 2018-2019 Số 939/KH-Đ ĐN  ngà  

14/08/2018 

P. CTSV; 

Khoa Kinh t  

7 H1.01.02.07 We site Trường Đại học Đồng Nai http://www.dnpu.edu.vn/ Đ ĐN 

http://www.dnpu.edu.vn/
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Website Khoa Kinh t   Trường Đại học Đồng Nai http://www.dnpu.edu.vn/khoa-

kinh-te 
Khoa Kinh t  

8 H1.01.02.08 B n đối sánh CĐR các Trường Đ  trong nước và ngoài nước   Khoa Kinh t  

9 H1.01.02.09 
Biên b n họp lấy ý ki n kh o sát của các bên liên quan (GV, NH, NH tốt 

nghiệp, nhà tuy n dụng) về CTĐT và CĐR 

 
Khoa Kinh t  

10 H1.01.02.10 B n đối sánh CĐR qua các nă  2018; 2020; 2022  Khoa Kinh t  

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 nă  2023                                   

                                                                                                                                          NGƯỜI CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 
               

        

Phạm   n  hanh 
 

http://www.dnpu.edu.vn/khoa-kinh-te
http://www.dnpu.edu.vn/khoa-kinh-te

